
BẢN MẪU – dữ liệu giả
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Đối chiếu chế độ kế toán: TT 99/2025/TT-BTC
Công ty TNHH Thương mại Mẫu · MST 0100000000 · Ngày tạo: 01/11/2026 · BẢN MẪU

Khách tự chịu trách nhiệm số liệu; không phải dịch vụ kế toán. BCTC 99 chỉ cung cấp bảng đối
chiếu và file Excel để bạn tự lập, không lập hộ, không kiểm toán, không tư vấn.

1. Tóm tắt

Mục Nội dung

Đang áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC (hết hiệu lực từ năm tài chính bắt đầu
01/01/2026)

Áp dụng TT 99 Bắt buộc từ năm tài chính bắt đầu từ 01/01/2026

Ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2026

Hạn nộp BCTC năm 31/03/2027 (90 ngày, Điều 25 TT 99/2025)

Tài khoản của bạn 23 tài khoản: 1 bị bỏ, 1 đổi tên

2. Tài khoản của bạn

TK Tình trạng Ghi chú

111 không thấy thay đổi Tiền mặt

112 đổi tên Tiền gửi không kỳ hạn (trước: Tiền gửi ngân hàng)

131 không thấy thay đổi Phải thu của khách hàng

133 không thấy thay đổi Thuế GTGT được khấu trừ

156 không thấy thay đổi Hàng hoá

211 không thấy thay đổi Tài sản cố định hữu hình

214 không thấy thay đổi Hao mòn tài sản cố định

242 không thấy thay đổi Chi phí trả trước

331 không thấy thay đổi Phải trả cho người bán

333 không thấy thay đổi Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

334 không thấy thay đổi Phải trả người lao động

338 không thấy thay đổi Phải trả, phải nộp khác

411 không thấy thay đổi Vốn đầu tư của chủ sở hữu

421 không thấy thay đổi Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

511 không thấy thay đổi Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
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515 không thấy thay đổi Doanh thu hoạt động tài chính

611 bỏ Mua hàng (phương pháp kiểm kê định kỳ)

632 không thấy thay đổi Giá vốn hàng bán

635 không thấy thay đổi Chi phí tài chính

642 không thấy thay đổi Chi phí quản lý doanh nghiệp

711 không thấy thay đổi Thu nhập khác

811 không thấy thay đổi Chi phí khác

821 không thấy thay đổi Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

"Không thấy thay đổi" = không có trong danh sách bỏ/đổi tên chúng tôi đã kiểm; vẫn đối chiếu Phụ lục I TT 99/2025 cho
tài khoản cấp 2, cấp 3.

3. Toàn bộ thay đổi tài khoản đã kiểm

TK Thay đổi Nội dung

161 Bỏ Chi sự nghiệp

441 Bỏ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

461 Bỏ Nguồn kinh phí sự nghiệp

466 Bỏ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

611 Bỏ Mua hàng (phương pháp kiểm kê định kỳ)

631 Bỏ Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)

1562 Bỏ Chi phí thu mua hàng hoá (TK cấp 2)

3385 Bỏ Phải trả về cổ phần hoá (TK cấp 2)

112 Đổi tên Tiền gửi không kỳ hạn (trước: Tiền gửi ngân hàng)

215 Mới Tài sản sinh học

332 Mới Phải trả cổ tức, lợi nhuận

2295 Mới Dự phòng tổn thất tài sản sinh học

3431 Mới Tách từ TK 343 (trái phiếu phát hành)

3432 Mới Tách từ TK 343

82112 Mới Chi phí thuế TNDN bổ sung theo thuế tối thiểu toàn cầu

• Hệ thống còn 71 tài khoản cấp 1. Doanh nghiệp được tự sửa tên, số hiệu, kết cấu tài khoản nếu ban
hành quy chế hạch toán và thuyết minh rõ.

• Bỏ TK 611, 631: không còn hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ bằng các tài khoản này;
xem lại cách theo dõi hàng tồn kho.

4. Báo cáo tài chính

• B01-DN: "Bảng cân đối kế toán" đổi tên thành "Báo cáo tình hình tài chính".
• Bộ BCTC năm vẫn gồm B01-DN, B02-DN (kết quả hoạt động kinh doanh), B03-DN (lưu chuyển tiền
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tệ), B09-DN (thuyết minh). Có mẫu riêng cho DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục.
• Không được đánh lại mã số chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chỉ tiêu không có số liệu được

bỏ và đánh lại số thứ tự (trừ trường hợp trên).
Thuyết minh mới cần chuẩn bị:

• Tiền bị hạn chế sử dụng.
• Tài sản sinh học; hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).
• Cổ tức, lợi nhuận phải trả; trái phiếu đã phát hành.
• Khoản mục chiếm từ 10% số dư của chỉ tiêu trở lên.
• Thuế TNDN bổ sung (thuế tối thiểu toàn cầu), nếu có.
• Đánh giá giả định hoạt động liên tục và các ước tính kế toán quan trọng.

5. Checklist chuyển đổi

Xác định chế độ áp dụng cho năm tài chính 2026 (TT 99, hoặc giữ TT 133 nếu là DN nhỏ và
vừa) và ghi vào thuyết minh.

Cập nhật hệ thống tài khoản trên phần mềm kế toán: bỏ 611, 631, 1562…; đổi tên 112; thêm
332, 215 nếu phát sinh.

Chuyển số dư các tài khoản bị bỏ sang tài khoản phù hợp từ đầu năm tài chính; lưu bảng
chuyển đổi.

Ban hành quy chế hạch toán nếu tự sửa tên, số hiệu, kết cấu tài khoản.

Rà chính sách ghi nhận doanh thu (tiệm cận mô hình 5 bước IFRS 15) và thay đổi chính sách
theo VAS 29.

Chuẩn bị thuyết minh mới; bỏ chỉ tiêu không có số liệu (không đánh lại mã số trên Báo cáo
lưu chuyển tiền tệ).

Lập B01 (Báo cáo tình hình tài chính), B02, B03, B09; nộp trong 90 ngày.

Lưu ý

• BCTC 99 là công cụ và mẫu để bạn tự lập. Khách tự chịu trách nhiệm số liệu; không phải dịch vụ kế
toán, không lập hộ, không kiểm toán, không tư vấn. Chúng tôi không lưu số liệu bạn nhập vào công
cụ.
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